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Trung Quốc công bố dự thảo về tiêu chuẩn phát thải chất độc hại 

trong thảm, đệm lót thảm, keo dán thảm trải sàn và sàn PVC 

Ngày 27/8/2024, Ủy ban về Rào cản Kỹ thuật trong Thương mại công bố dự thảo tiêu 

chuẩn bắt buộc (GB) của Cục Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc (Cục Tiêu chuẩn hóa 

Trung Quốc) đối với vật liệu trang trí và cải tạo nội thất – Giới hạn các chất độc hại trong thảm, 

lớp lót thảm, chất kết dính và sàn polyvinyl clorua. Quy định này được cáp dụng đối với các sản 

phẩm có mã HS 391810 và HS 57.  

Dự thảo quy định các giới hạn phát thải và phương pháp thử nghiệm đối với các chất có 

hại phát ra từ thảm, lớp lót thảm và keo dán thảm, cũng như các giới hạn đối với các chất có hại 

trong sàn polyvinyl clorua (PVC), áp dụng cho thảm, lớp lót thảm và keo dán thảm mới sản xuất 

hoặc chưa sử dụng; dự thảo cũng đề cập đến việc sản xuất, kiểm soát chất lượng, sử dụng và tiêu 

thụ sàn polyvinyl clorua (PVC). 

Ngày dự kiến có hiệu lực: 24 tháng sau khi quy định được phê duyệt. 

Thời gian nhận góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo 

Quy định dự kiến sẽ thay thế các tiêu chuẩn GB 18587-2001 và GB 18586-2001. 

Yêu cầu về giới hạn phát thải các chất có hại trong thảm, lớp đệm thảm và chất kết dính 

dùng để lát thảm theo dự thảo như sau: 

- Giới hạn phát thải các chất có hại trong thảm phải tuân thủ quy định tại bảng 1: 

Bảng 1: Yêu cầu giới hạn phát thải đối với các chất có hại trong thảm 

ĐVT: µg /m2/h 

 

- Giới hạn phát thải các chất có hại trong thảm trải sàn thực hiện theo quy định tại bảng 2. 

Bảng 2: Yêu cầu về giới hạn phát thải các chất có hại từ tấm lót thảm  

ĐVT: µg /m2/h 
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- Chất kết dính được sử dụng trong quá trình trải thảm phải đáp ứng các yêu cầu về giới 

hạn giải phóng chất độc hại trong bảng 3.  

Bảng 3: Yêu cầu về giới hạn giải phóng các chất độc hại từ chất kết dính dùng trong thảm 

trải (ĐVT: µg /m2/h) 

 

- Yêu cầu về giới hạn chất độc hại đối với sàn PVC: 

Giá trị giới hạn của các chất độc hại trong sản phẩm phải tuân thủ quy định tại Bảng 4. 

Bảng 4: Giá trị giới hạn các chất độc hại trong sàn PVC 
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- Quy định về thử nghiệm giới hạn phát thải chất độc hại đối với thảm, lớp đệm thảm và 

chất kết dính dùng để lát thảm 

Thảm và tấm lót thảm phải tuân theo quy định của GB/T 35457. 

Các chất kết dính thảm để lát phải được lấy mẫu theo quy định của GB/T 20740 và các 

mẫu phải được chuẩn bị theo quy định tại Phụ lục A của GB/T 42898-2023 (lượng lớp phủ ít 

nhất là 100 g/m2) hoặc theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

Việc lấy mẫu styren, 4-phenylcyclohexene, hydroxytoluene butylat hóa, 2-ethylhexanol 

và TVOC được thực hiện theo ISO 16000-6, với tốc độ dòng thu là 200 ml/phút và thể tích thu là 

3 L. 

Việc lấy mẫu formaldehyd được thực hiện theo quy định ISO 16000-3, với tốc độ dòng 

thu là 800 ml/phút và thể tích thu là 12 L. 5.1.4 Phân tích khí 

Việc phân tích styren, 4-phenylcyclohexene, butylhydroxytoluene, 2-ethylhexanol và 

TVOC trong các mẫu khí GB18587-××××5 phải được thực hiện theo ISO16000-6 và việc phân 

tích formaldehyde phải được thực hiện theo ISO quy định 16000-3 được thi hành. 

Theo kết quả phân tích của thử nghiệm giải phóng mẫu, lượng giải phóng diện tích riêng 

(SERa) của VOCi được tính theo công thức sau:  

SERa=Ci× L/N 

Trong công thức: 

SERa - lượng giải phóng diện tích cụ thể, tính bằng microgam trên mét vuông giờ 

(μg/m2·h); 

Ci - nồng độ khối lượng của VOCi trong cabin phát hiện khí thải, tính bằng microgam 

trên mét khối (μg/m3); N - tốc độ trao đổi không khí của cabin phát hiện, tính bằng đơn vị thay 

đổi mỗi giờ (1/h); 

L- hệ số tải sản phẩm, đơn vị là mét vuông trên mét khối (m2/m3). 

Trong công thức: 

SERa - lượng giải phóng diện tích cụ thể, tính bằng microgam trên mét vuông giờ 

(μg/m2·h); 

Ci - nồng độ khối lượng của VOCi trong cabin phát hiện khí thải, tính bằng microgam 

trên mét khối (μg/m3); N - tốc độ trao đổi không khí của cabin phát hiện, tính bằng đơn vị thay 

đổi mỗi giờ (1/h); 

L——hệ số tải sản phẩm, đơn vị là mét vuông trên mét khối (m2 

/m3). 

+ Giới hạn các chất có hại trong sàn PVC: 

Tất cả các mẫu được sử dụng để thử nghiệm phải được cắt cách mép mẫu ít nhất 50mm. 
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Hàm lượng monome vinyl clorua thực hiện theo quy định của GB/T 4615. 

+ Hàm lượng kim loại nặng: 

Chì và cadmium kim loại nặng phải được xử lý theo quy định của GB/T 39560.5; crom 

hóa trị sáu phải được xử lý theo quy định của GB/T 39560.702; thủy ngân phải được xử lý theo 

quy định của GB/T 39560.4. 

GB18587—××××65.2.5 Tổng lượng phthalate 

Thực hiện theo quy định của GB/T 22048. 

Xác định hàm lượng formaldehyde giải phóng- Thực hiện theo quy định của GB 18580. 

Hàm lượng formamit- Thực hiện theo quy định của GB/T 34842. 

- Hàm lượng biphenyl polybrom hóa- Thực hiện theo quy định của GB/T 39560.6. 

- Hàm lượng ete diphenyl polybrom hóa- Thực hiện theo quy định của GB/T 39560.6. 

7 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc tăng nhập khẩu vật liệu phủ sàn (mã HS 391810) 

từ Việt Nam, giảm nhập khẩu thảm (mã HS 57) 

Ván sàn nhựa PVC là một loại vật liệu xây dựng phổ biến trong ngành công nghiệp xây 

dựng hiện nay. Với thiết kế linh hoạt, nhiều mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng khác nhau, sàn nhựa 

giúp tạo ra không gian nội thất hấp dẫn và sang trọng nên rất được ưa thích tại thị trường Trung 

Quốc. Mặc dù là quốc gia có ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa phát triển, nhưng Trung 

Quốc cũng nhập khẩu sàn nhựa PVC. Theo thống kê của ITC, trong 7 tháng đầu năm 2024, nhập 

khẩu sàn nhựa mã HS 391810 của Trung Quốc đạt 32,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 

2023 do thị trường bất động sản nước này khó khăn kéo dài. 

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc đang 

tăng mạnh nhập khẩu vật liệu phủ sàn mã HS 391810 từ Việt Nam. Theo đó, tháng 7/2024, Việt 

Nam trở thành thị trường cung cấp vật liệu phủ sàn mã HS 391810 lớn nhất cho Trung Quốc, đạt 

1,88 triệu USD, tăng rất mạnh so với tháng 7/2023. Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, nhập 

khẩu vật liệu phủ sàn mã HS 391810 của Trung Quốc đạt 3,7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng 

kỳ năm 2023. Thị phần nhóm sản phẩm này của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc 

tăng từ 0,3% trong 7 tháng đầu năm 2023 lên 11,5% trong 7 tháng đầu năm 2024. 

Thị trường cung cấp vật liệu phủ sàn (mã HS 391810) cho Trung Quốc  

tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024 
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Nguồn: ITC 

Trong khi đó, với mặt hàng thảm, Trung Quốc lại giảm nhập khẩu từ VIệt Nam. Theo số 

liệu thống kê của ITC, trong 7 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu thảm của Trung Quốc từ Việt 

Nam giảm 30,6%, đưa Việt Nam từ vị trí thị trường cung cấp thảm lớn thứ 12 cho Trung Quốc 

trong 7 tháng đầu năm 2023 xuống vị trí thứ 20. Tỷ trọng mặt hàng thảm của Việt Nam trong 

tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 1,6% trong 7 tháng đầu năm 2023 xuống còn 

1,1% trong 7 tháng đầu năm 2024. 

Trong 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu thảm của Trung Quốc đạt 51,5 triệu 

USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Trung Quốc tăng nhập khẩu thảm từ Ấn 

Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Đan Mạch, Đan Mạch, Ailen…, trong khi giảm nhập khẩu từ Nhật Bản, 

Mỹ, Italia, Đức, Ai Cập… 
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Thị trường cung cấp thảm (mã HS 57) cho Trung Quốc  

7 tháng đầu năm 2024 

 

Nguồn: ITC 

Ngọc Điệp (VITIC) thực hiện 

Ngày 28/02/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 165/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 

2030. Đề án đặt mục tiêu tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm thực hiện 

chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia 

tăng và năng lực cạnh tranh; Tạo lập các động lực tăng trưởng mới gắn với 

chuyển biến về chất mô hình tăng trưởng của ngành Công Thương cùng một 

mô hình quản trị nhà nước năng động, hiệu quả, hiện đại và có tính thích 

ứng cao để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền 

vững;  

Một trong những định hướng chiến lược của Đề án là nâng cao khả 

năng đáp ứng quy định, tiêu chuẩn cao về chất lượng của các thị trường xuất 

khẩu, đặc biệt là các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các bon thấp, lao động 

và công đoàn. 
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